
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2010418 Bùi Phúc Anh 01/10/2001 Hậu Giang DH20OTO07

2 235759 Ngô Quế Anh 06/04/2005 Sóc Trăng DH23CNT02

3 235446 Nguyễn Thị Minh Anh 17/05/2005 Cần Thơ DH23CNT02

4 220914 Lê Thanh Bảo 05/08/2004 Kiên Giang DH22TCN01

5 211250 Ngô Quốc Bảo 18/10/2003 Long An DH21OTO03

6 203366 Phạm Hoàng Bửu 21/05/1998 Đồng Tháp DH20QTK06

7 226343 Trương Thị Mỹ Diễng 23/02/2003 Cần Thơ DH22KTO03

8 220954 Trần Vũ Đức 29/08/2004 Cà Mau DH22MAR02

9 237949 Phan Trần Bích Duy 17/12/2005 Vĩnh Long DH23CNT02

10 219392 Đặng Gia Huy 23/06/2003 0 DH21CKD01

11 211258 Hồ Ngọc Gia Huy 10/02/2003 Cần Thơ DH21OTO03

12 212994 Trần Sa Huynh 11/08/2003 Trà Vinh DH21CKD01

13 211231 Huỳnh Long Khánh 08/03/2003 An Giang DH21OTO03

14 219324 Nguyễn Anh Kiệt 12/07/2003 An Giang DH21CKD01

15 226297 Trần Kim Ngân 09/10/2004 Cần Thơ DH22QTK05

16 219957 Lê Nguyễn Minh Ngọc 18/04/2003 Hậu Giang DH21KPM02

17 180369 Nguyễn Thị Mỹ Nhi 07/11/2000 Kiên Giang DH18QTK01

18 235174 Nguyễn Thị Thảo Nhi 05/10/2005 Hậu Giang DH23CNT02

19 222816 Hà Huỳnh Như 16/06/2004 An Giang DH22KTO03

20 188352 Trần Phúc Như 07/05/2000 Cà Mau DH18QTK03

21 222455 Neáng Ma Ny 15/11/2003 An Giang DH22KTO03

22 224413 Phan Trọng Phúc 24/11/2004 An Giang DH22MAR02

23 219682 Sơn Hồng Quyên 18/11/2003 0 DH21KPM02
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24 222702 Nguyễn Thị Như Quỳnh 10/05/2004 Kiên Giang DH22TCN01

25 221396 Chau Na Rách 19/02/2004 An Giang DH22TCN01

26 223864 Nguyễn Hữu Tài 04/06/2004 An Giang DH22OTO11

27 225981 Nguyễn Băng Thanh 30/01/2004 An Giang DH22MAR02

28 237919 Trần Phước Thịnh 18/07/05 Cần Thơ DH23CNT02

29 234845 Phạm Thị Thủy Tiên 27/08/2005 Vĩnh Long DH23CNT02

30 221740 Lê Ngọc Trân 23/03/2004 Kiên Giang DH22QTK05

31 220922 Lê Phạm Bảo Trân 18/08/2004 Cần Thơ DH22QTK05

32 223293 Lữ Thị Thu Trang 23/12/2004 Bạc Liêu DH22QTK05

33 220634 Nguyễn Thái Tứ 03/09/2004 Sóc Trăng DH22QTK05

34 222987 Lương Ngọc Phương Tuyền 12/03/2004 Cần Thơ DH22KTO03

35 225328 Nguyễn Huỳnh Triệu Vy 03/05/2004 Trà Vinh DH22MAR02

36 225452 NguyễN Như Ý 05/04/2004 Hậu Giang DH22QTK05

37

38

39

40

41

42

43


